
Tên ngành

 nghề 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Tên ngành

 nghề 

Diện tích 

(m2)

Đúng 

quy hoạch 

(đánh dấu X)

Không đúng 

quy hoạch 

(đánh dấu X)

I CCN PHƯỚC AN 49,5 402.374,60         

Cty TNHH đồ gỗ Nghĩa Tín (gđ1) SX gỗ XK             24.301,00 X

Cty TNHH đồ gỗ Nghĩa Tín (gđ2) SX gỗ XK               4.978,20 X

02 Cty TNHH đồ gỗ Nghĩa Phát SX gỗ XK             11.188,00 X

03 Cty TNHH Tuyên Màng SX nhựa               2.597,90 X

04 Cơ sở nhựa Chương Chi SX nhựa               2.598,00 X

05 Cty TNHH Thế Vũ  SX gỗ XK             53.265,70 X

Cty TNHH MTV Tân Anh Tuấn (gđ1) SX xốp               4.805,50 X

Cty TNHH MTV Tân Anh Tuấn (gđ2) SX xốp               7.505,80 X

Cty TNHH MTV Tân Anh Tuấn 

(chuyển nhượng từ nhựa Nam Hưng)

SX CB các SP  

từ cây cao su
              6.055,00 X

Cty TNHH TM&DV Phú Hưng Nông sản X

Cty TNHH Kỹ nghệ Nguyễn Gia ( Sản xuất gỗ XK X

08 Cty TNHH TMXNK Hoàng Ngọc Nông sản             22.270,10 X

09
Cty TNHH Đá Granite Đông Á 

(Cty CP CB gỗ An Long thuê)
Chế biến gỗ             52.032,70 X

10 Cty TNHH Biforco Ván ép               9.100,30 X

Cty TNHH Kỹ Nghệ Eco (gđ 2) SX gỗ XK             40.516,20 X

Cty TNHH Kỹ Nghệ Eco (gđ1) SX gỗ XK             22.188,90 X

Phụ lục 02

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày    /     /2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Theo quy hoạch 

được duyệt

Doanh nghiệp 

hoạt động thực tế 
So với quy hoạch 

STT Tên CCN/Diện tích

TÌNH HÌNH QUY HOẠCH VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

            10.152,70 

01

06

07

Chế biến nông, 

lâm sản; sản xuất 

sản phẩm mới, 

sản phẩm thay 

thế hàng nhập 

khẩu; sản xuất 

sản phẩm sử 

dụng nguyên liệu 

tại chỗ, sử dụng 

nhiều lao động; 

sản xuất các phụ 

tùng, lắp ráp và 

sửa chữa máy 

móc thiết bị phục 

vụ nông nghiệp, 

nông thôn; các 

ngành công 

nghiệp phụ trợ; 

sản xuất hàng 

kim loại đan 

nhựa giả mây. 

11

49,5



Cty TNHH Kỹ Nghệ Eco (gđ2) SX gỗ XK             31.943,00 X

12 Cty Cổ Phần Xây Dựng 47 Đại tu xe máy             48.743,00 X

13 Cty TNHH Thanh Hải SX gạch block               6.467,10 X

14 Cty TNHH Hoàng Thành SX nhựa giả mây             13.807,00 X

15 Cty TNHH I.E.X.P Hà Vy May xuất khẩu               5.553,70 X

16 Cty TNHH Nam Hoàng CB nông lâm sản               5.200,00 X

Cty TNHH XD Tấn Thành
Cửa hàng xăng 

dầu
              3.508,00 X

Cty TNHH XD Tấn Thành SX cơ khí               8.827,80 X

18 Cty TNHH Laha SX nhựa giả mây               4.769,00 X

II CCN BÌNH AN

Sàn xuất, chế 

biến thực phẩm, 

trừ chế biến tinh 

bột s8án (mã 

ngành C10); sản 

xuất trang phục 

(mã ngành C14); 

chế biến gỗ và 

sản xuất sản 

phẩm từ gỗ, tre, 

nứa (trừ giường, 

tủ, bàn ghế) và 

sản xuất sản 

phẩm từ rơm , rạ 

và vật liệu tết 

bện, trừ sản xuất 

viên nén gỗ (mã 

ngạch C16); sản 

xuất giường, tủ, 

bàn, ghế (mã 

ngành C31); sản 

xuất sản phẩm từ 

khoáng phi kim 

loại khác (mã 

ngành C23); sản 

38,234 0 0

Đang triển 

khai lập 

QHCT

17

Chế biến nông, 

lâm sản; sản xuất 

sản phẩm mới, 

sản phẩm thay 

thế hàng nhập 

khẩu; sản xuất 

sản phẩm sử 

dụng nguyên liệu 

tại chỗ, sử dụng 

nhiều lao động; 

sản xuất các phụ 

tùng, lắp ráp và 

sửa chữa máy 

móc thiết bị phục 

vụ nông nghiệp, 

nông thôn; các 

ngành công 

nghiệp phụ trợ; 

sản xuất hàng 

kim loại đan 

nhựa giả mây. 

11

49,5
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